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Bảng 1. Thống kê số lượng sách, giáo trình của GV trong 5 năm
	Năm xuất bản
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng

	Sách chuyên khảo
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	Sách tham khảo
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Giáo trình
	0
	1
	2
	1
	1
	5



Bảng 2. Danh mục các sách, giáo trình của GV trong 5 năm
	TT
	Tên tác giả
	Tên sách, giáo trình
	Tên NXB, năm XB
	Phân loại (sách CK, STK, GT)

	1
	Lê Thế Tâm (chủ biên), Nguyễn Hoa Du, Hồ Đình Quang
	Giáo trình Dinh dưỡng, độc học và an toàn thực phẩm
	NXB Đại học Vinh, 2021, ISBN: 978-604-923-595-5
	Giáo trình 

	2
	Nguyễn Xuân Dũng, Phan Thị Minh Huyền
	Giáo trình tin học trong hóa học
	NXB Đại học Vinh, 2022
	Giáo trình 

	3
	Đinh Thị Trường Giang, Phan Thị Minh Huyền, Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Đinh Thị Huyền Trang
	Hóa học
	Nhà XB Đại học Vinh, 2022
	Giáo trình

	4
	Đậu Xuân Đức, Lê Đức Giang
	Giáo trình Hợp chất dị vòng

	NXB Đại học Vinh, 2023
	Giáo trình

	5
	Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Lê Thị Thu Hiệp, Lý Huy Hoàng 
	[bookmark: _Hlk169683855]Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho sinh viên sư phạm hoá học theo tiếp cận CDIO 
	NXB Đại học Vinh, 2024
	Chuyên khảo

	6
	Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Hoa Du (đồng chủ biên), Lê Thế Tâm, Phan Thị Minh Huyền
	Hóa vô cơ - Tập 1. Hóa học các nguyên tố
	Nhà xuất bản Đại học Vinh, 2024 
ISBN: 978-604-923-764-5
	Giáo trình


Ghi chú: Sắp xếp thứ tự các sách theo năm và phân loại ở bảng thống kê ở trên, đúng với số lượng ở bảng 1. 
NGƯỜI LẬP                    					TRƯỞNG ĐƠN VỊ
